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THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH: XÁC  ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN
MẪU BÁO CÁO  

1. Trả lời câu hỏi
a. Công suất [image: image1.wmf]P

 của một dụng cụ điện hoặc của một đoạn mạch liên hệ với hiệu điện thế U và cường độ dòng điện  I  bằng hệ thức nào ?

b. Đo hiệu điện thế bằng dụng cụ gì ? Mắc dụng cụ này như thế nào vào đoạn mạch cần đo ?

c. Đo cường độ dòng điện bằng dụng cụ gì ? Mắc các  dụng cụ này như thế nào vào đoạn mạch cần đo ?

2. Xác định công suất của bóng đèn pin
Bảng 1:

	Lần đo
	Giá trị đo

	
	Hiệu điện thế 
	Cường độ dòng điện 
	Công suất của bóng đèn 

	1
	U1 = 1,0 V
	I1 = 
	· 1 = 

	2
	U2 = 1,5 V
	I2 = 
	· 2 = 

	3
	U3 = 2,0 V
	I3 =
	· 3 =


a. Tính và ghi vào bảng 1 các giá trị công suất của bóng đèn tương ứng với mỗi lần đo .

b. Rút ra nhận xét về sự thay đổi của công suất bóng đèn khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tăng hoặc giảm .
---------------------Hết--------------------
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1.Trả lời Câu hỏi ( 4,0 điểm)
     a) Công suất [image: image2.wmf]P

 của một dụng cụ điện hoặc của một đoạn mạch liên hệ với hiệu điện thế U và cường độ dòng điện I bằng hệ thức [image: image3.wmf]P

 = U.I

     b) Đo hiệu điện thế bằng vôn kế. Mắc vôn kế song song với đoạn mạch cần đo sao cho chốt dương của vôn kế mắc về phía cực dương của nguồn điện.

     c) Đo cường độ dòng điện bằng am pe kế, mắc nối tiếp am pe kế vào đoạn mạch cần đo dòng điện chạy qua nó.

2. Xác định công suất của bóng đèn pin (ghi kết quả vào bảng 1) (3,0điểm )
     Lấy kết quả thí nghiệm               

	Lần đo
	Hiệu điện thế(V)
	Cường độ dòng điện (A)
	Công suất (W)

	1
	U1 = 1,0
	I1 = ...
	· 1 = ...

	2
	U2 = 1,5
	I2 = ...
	· 2 = ...

	3
	U3 = 2,0
	I3 = ...
	· 3 = ...


a) Tính và ghi vào bảng các giá trị công suất của đèn ứng với mỗi lần đo:

b) Nhận xét: Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tăng hoặc giảm thì công suất của đèn cũng tăng hoặc giảm.
Ghi chú: + Ý thức : 3 điểm
                   + Thực hành :  7 điểm
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I. Phần trắc nghiệm: ( 3,0 điểm ) Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1. Điện trở của vật dẫn là đại lượng

A. Đặc trưng cho mức độ cản trở hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.

B. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.

C. Đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn.

D. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

Câu 2. Công thức không dùng để tính công suất điện là

A. P = R.I2                B. P = U.I              C. P = [image: image4.wmf]R

U

2

              D. P = U.I2  

Câu 3. Xét các dây dẫn được làm từ cùng loại vật liệu, nếu chiều dài dây dẫn tăng gấp 3 lần và tiết diện giảm đi 3 lần thì điện trở của dây dẫn:

 
A. tăng gấp 3 lần. 

B. tăng gấp 9 lần.    
C. giảm đi 3 lần.  
D. không thay đổi.               

Câu 4. Một dây dẫn bằng nikêlin dài 20m, tiết diện 0,05mm2. Điện trở suất của nikêlin là 0,4.10-6(.m. Điện trở của dây dẫn là

A. 0,16(.               B. 1,6(.          

C. 16(.               
D. 160(.

Câu 5. Với cùng một dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn nóng đến nhiệt độ cao, còn dây đồng nối với bóng đèn thì hầu như không nóng lên, vì: 

A. dây tóc bóng đèn có điện trở rất lớn nên toả nhiệt nhiều còn dây đồng có điện trở nhỏ hơn toả nhiệt ít.                     


B. dòng điện qua dây tóc lớn hơn dòng điện qua dây đồng nên bóng đèn nóng sáng.

C. dòng điện qua dây tóc bóng đèn đó thay đổi.                 



D. dây tóc bóng đèn làm bằng chất dẫn điện tốt hơn dây đồng.                     

Câu 6. Cho hai điện trở, R1 = 20( chịu được dòng điện có cường độ tối đa là 2A và R2 = 40( chịu được dòng điện có cường độ tối đa là 1,5A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào 2 đầu đoạn mạch gồm R1​ nối tiếp R2 là

A. 210V

B. 120V

C. 90V


D. 80V

II. Phần tự luận: ( 7,0 điểm ) Viết câu trả lời hoặc lời giải cho các câu sau

Câu 1.( 2,0 điểm) 
Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ôm? Nêu rõ ký hiệu, đơn vị của các đại lượng có trong công thức?

Câu 2.( 1,5 điểm )

Nêu lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm điện năng? Các biện pháp cơ bản để sử dụng tiết kiệm điện năng?

Câu 3.( 2,0 điểm )

Một ấm điện có ghi 220V-1100W được sử dụng  với hiệu điện thế 220V để đun nước.

a. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây nung của ấm khi đó?

b. Nếu mỗi ngày dùng ấm điện để đun nước hết thời gian là 30 phút. 
Tính điện năng tiêu thụ của ấm điện trong thời gian trên? Trong một tháng( 30 ngày) phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước này? Biết giá điện là 1500 đ/ kWh 

Câu 4.( 1,5 điểm )

Điện trở của bếp điện làm bằng nikêlin có chiều dài 3m, tiết diện 0,068 mm2 và điện trở suất 1,1.10-6 (m. Được đặt vào hiệu điện thế U = 220V và sử dụng trong thời gian 15 phút.   
a. Tính điện trở của dây.


b. Xác định công suất của bếp?
c. Tính nhiệt lượng tỏa ra của bếp trong khoảng thời gian trên?

---------------------Hết--------------------
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 I.Phần trắc nghiệm: ( 3,0 điểm ) mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ĐA
	C
	D
	B
	D
	A
	C


II. Phần tự luận: (7,0 điểm )
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 

( 2,0 điểm)

	
	Phát biểu đúng định luật Ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây
	1,0đ

	
	
	Hệ thức của định luật Ôm: 
[image: image5.wmf]R

U

I

=

 
Trong đó:  U đơn vị đo bằng vôn (V)
       I  đo bằng Ampe (A)

                  R đo bằng Ôm (Ω)
	1,0đ

	Câu 2 

( 1,5 điểm)

	
	- Lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm điện năng :
 + Giảm chi tiêu cho gia đình;

 + Các dụng cụ được sử dụng lâu bền hơn;

 + Giảm bớt các sự cố gây tổn hại chung do hệ thống cung cấp điện quá tải;

 + Dành phần điện năng tiết kiệm cho sản xuất.
	1,0đ

	
	
	- Các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng

    + Lựa chọn các dụng cụ hay thiết bị điện có công suất phù hợp;

    + Sử dụng điện trong thời gian cần thiết (tắt các thiết bị khi đó sử dụng xong hoặc dựng chế độ hẹn giờ)
	0,5đ

	Câu 3

(2,0 điểm)

	
	Tóm tắt:                        

    Uđm= 220V

    Pđm= 1100W

    U= 220V

a. I=?

b.  t= 30 phút = 0,5h

     A= ?

    Tiền điện trong tháng? Biết giá điện là 1500 đ/ kWh
	0,25đ

	
	a,
	Vì Uđm= U=220V nên công suất điện của ấm bằng công suất định mức P= Pđm= 1100W = 1,1Kw
Cường độ dòng điện chạy qua dây nung của ấm là:

    I= 
[image: image6.wmf]U

P

=
[image: image7.wmf]220

1100

= 5 A
	0,75đ

	
	b,
	Điện năng tiêu thụ của ấm điện trong thời gian 30 phút

A= P.t= 1,1 . 0,5 =0,55 KW.h

Tiền điện phải trả trong một tháng:

T= 0,55.30.1500= 24750đ
	1,0đ

	Câu 4 

(1,5 điểm)

	
	Tóm tắt: 
l = 3m

s = 0,068 mm2   
R = 1,1.10-6 (m                    

    U = 220V

    t = 15 phút
a. R = ?

b.  P = ?
c. Q = ?
	0,25đ

	
	a,
	 Điện trở của dây          
R =[image: image8.wmf]W
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	0,25đ

	
	b,
	 Công suất của bếp: P = [image: image9.wmf]W
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	0,5đ

	
	c,
	 Nhiệt lượng tỏa ra của bếp trong thời gian 15 phút:  

                            Q = p.t =[image: image10.wmf]J
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	0,5đ

	Tổng
	7,0
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